
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THỊ TRẤN BA TƠ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 
 

   Số:       /QĐ-UBND                           Thị trấn Ba Tơ, ngày 07 tháng 5  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách đối tượng người có hoàn cảnh khó khăn, 

 đau ốm nặng,  người cao tuổi khó khăn, bệnh tật, trẻ em thuộc hộ nghèo, 

 cận nghèo được thăm tặng quà nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm ngày sinh 

 Chủ tịch Hồ chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN BA TƠ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/4/2025 của UBND thị trấn Ba Tơ 

về việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890-19/5/2025); Biên bản họp ngày 21/4/2025 của UBND thị trấn về 

việc xét chọn đối tượng thăm tặng quà từ nguồn quỹ công chuyên dùng năm 2025; 

Xét đề nghị của công chức Văn hóa – Xã hội, Văn phòng – Thống kê thị trấn 

Ba Tơ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 91 người thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó 

khăn, đau ốm nặng, người cao tuổi khó khăn, bệnh tật, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo được tặng quà nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2025). (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Kinh phí và định mức chi: 

- Quà thăm tặng trị giá 500.000 đồng/xuất. 

- Kinh phí được chi từ nguồn quỹ công chuyên dùng năm 2025, như sau:  

+ Chi Quỹ chữ thập đỏ thị trấn thăm tặng: 07 xuất. 

+ Chi Quỹ người cao tuổi thị trấn thăm tặng: 63 xuất. 

+ Chi Quỹ Khuyến học thị trấn thăm tặng: 21 xuất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Công chức Văn phòng – thống kê, Văn hóa – xã hội, Tài chính – kế 

toán thị trấn và đối tượng được thăm tặng có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT ĐU, HĐND thị trấn; 

- CT. PCT. UBND thị trấn; 

- Mặt trận, các tổ chức CT-XH thị trấn; 

- Lưu: VT, TBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Mỹ Lệ 
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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THĂM TẶNG QUÀ  
nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND thị trấn Ba Tơ) 

 

Đối tượng được thăm tặng từ nguồn quỹ Chữ thập đỏ: 

 

TT Họ và trẻ em Năm sinh Nơi ở Đối tượng 
Mức hỗ trợ 

(đồng) 

1 Phạm Văn Dái 1970 TDP Kon Dung Ngồi 1 chỗ 500.000  

2 Lê Quốc Huy 2020 TDP Tài Năng Mới mổ tim 500.000 

3 Lâm Thanh Thuần 1975 
TDP Nam Hoàn 

Đồn 
bị thần kinh 

500.000 

4 Phạm Thị Khuê 09/01/2015 
TDP Đồng 

Chùa 
Bệnh Lupus 

500.000 

5 Lê Đồng 1971 TDP Tài Năng Tàn tật, thường xuyên đau ốm 500.000 

6 Phạm Thị Noang 1975 TDP Uy Năng suy tim 500.000 

7 Phạm Thị Toàn 1983 
TDP Nước 

Trinh 
Nằm 1 chỗ 

500.000 

(danh sách này có 7 người) 
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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THĂM TẶNG QUÀ  
nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND thị trấn Ba Tơ) 

 

Đối tượng được thăm tặng từ nguồn quỹ Người cao tuổi: 

 

TT Họ và trẻ em Năm sinh Nơi ở Đối tượng 
Mức hỗ trợ 

(đồng) 

1 Trương Thị Chỉnh 1938 TDP Đá Bàn gãy 2 chân, nằm 1 chỗ 500.000  

2 Chu Thị Khoa 1944 TDP Đá Bàn bệnh nặng, nằm 1 chỗ 500.000 

3 Nguyễn Thị Vạn 1927 TDP Đá Bàn già yếu, nằm 1 chỗ 500.000 

4 Võ Thị Hảo 1938 TDP Đá Bàn già yếu, nằm 1 chỗ 500.000 

5 Huỳnh Dân 1937 TDP Đá Bàn thường xuyên đau ốm 500.000 

6 Nguyễn Thị Liễu 1937 TDP Đá Bàn thường xuyên đau ốm 500.000 

7 Phạm Thị Nghĩ A 1949 TDP Kon Dung Ngồi 1 chỗ 500.000 

8 Phạm Thị Câm 1949 TDP Kon Dung Ngồi 1 chỗ 500.000 

9 Phạm Thị Lý 1955 TDP Kon Dung 
Thường xuyên đau ốm, không đi 

lại được 

500.000 

10 Phạm Thị Song 1952 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500.000 
11 Phạm Thị Kích 1948 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500.000 
12 Phạm Thị Ích 1954 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500.000 
13 Phạm Thị Sáu 1939 TDP Kon Dung Không đi lại được 500.000 

14 Nguyễn Văn Năm 1932 
TDP Bắc Hoàn 

Đồn 
Đau nặng 

500.000 

15 Nguyễn Thị Út 1965 
TDP Bắc Hoàn 

Đồn 
Ung thư 

500.000 

16 Nguyễn Quốc Sự 1939 TDP Tài Năng Thường xuyên đau ốm 500.000 
17 Lương Thị Long 1927 TDP Tài Năng Nằm 1 chỗ 500.000 
18 Nguyễn Thị Thu 1941 TDP Tài Năng Nằm 1 chỗ 500.000 
19 Trịnh Thị Ba 1937 TDP Tài Năng Ngồi 1 chỗ 500.000 
20 Nguyễn Thị Nồng 1936 TDP Tài Năng già yếu, thường xuyên đau ốm 500.000 

21 Phạm Văn Ne 1947 
TDP Đồng 

Chùa 
Thường xuyên đau ốm 

500.000 

22 Phạm Văn Tía 1952 
TDP Đồng 

Chùa 
Tai biến 

500.000 

23 Phạm Thị Len 1934 
TDP Đồng 

Chùa 
Nằm 1 chỗ 

500.000 

24 Phạm Thị Bía 1949 
TDP Đồng 

Chùa 
Nằm 1 chỗ 

500.000 

25 Phạm Thị Bết 1937 
TDP Đồng 

Chùa 
Nằm 1 chỗ 

500.000 

26 Phạm Văn Ký 1957 TDP Đá Bàn Lao phổi 500.000 
27 Lê Thị Chuyện 1930 TDP Đá Bàn đau ốm nằm 1 chỗ 500.000 
28 Phạm Thị Bay 1931 TDP Đá Bàn Già yếu, đau ốm 500.000 
29 Phạm Phong 1951 TDP Đá Bàn Mù 2 mắt 500.000 

30 
Huỳnh Thị Minh 

Thương 
1952 TDP Đá Bàn Tai biến, bệnh nặng 

500.000 

31 Bùi Thanh Long 1950 TDP Đá Bàn Ung thư đại tràng 500.000 
32 Phạm Thị Đanh 1958 TDP Kon Dung mù mắt, hộ nghèo 500.000 
33 Phạm Thị Dỗi 1946 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500.000 
34 Phạm Thị Ru 1949 TDP Kon Dung thường xuyên đau ốm 500.000 
35 Phạm Thị Tiếc 1948 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500.000 
36 Phạm Văn Ốt 1956 TDP Kon Dung Tàn tật, thường xuyên đau ốm 500.000 
37 Phạm Văn Đót 1962 TDP Kon Dung Tàn tật, thường xuyên đau ốm 500.000 

38 Phạm Thị Đăng 1941 TDP Kon Dung 
Thường xuyên đau ốm, nằm 1 

chỗ 

500.000 



39 Phạm Văn Rỏi 1948 TDP Kon Dung Thường xuyên đau ốm 500.000 
40 Phạm Thị Ngông 1932 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500.000 
41 Phạm Văn Lập 1954 TDP Kon Dung Mù 2 mắt 500.000 
42 Phạm Văn My 1957 TDP Kon Dung Liệt nằm 1 chỗ 500.000 

43 Hồ Thị Tùng 1932 
TDP Nam Hoàn 

Đồn 
thường xuyên đau ốm 

500.000 

44 Nguyễn Thị Bé 1930 
TDP Nam Hoàn 

Đồn 
thường xuyên đau ốm 

500.000 

45 Phạm Văn Mạ 1951 
TDP Nam Hoàn 

Đồn 
Thường xuyên đau ốm 

500.000 

46 Võ Thị Mai 1946 
TDP Nam Hoàn 

Đồn 
Thường xuyên đau ốm 

500.000 

47 Lê Tấn Ba 1946 
TDP Bắc Hoàn 

Đồn 
Nằm 1 chỗ 

500.000 

48 Trương Thị Mười 1931 TDP Tài Năng Nằm 1 chỗ 500.000 
49 Lê Thị Bích Mận 1950 TDP Tài Năng Nằm 1 chỗ 500.000 
50 Trần Thị Nga 1948 TDP Tài Năng Tai biến nằm 1 chỗ 500.000 
51 Tống Thị May 1931 TDP Tài Năng Thường xuyên đau ốm 500.000 
52 Đỗ Hồng Châu 1946 TDP Tài Năng Sức khoẻ yếu 500.000 

53 Huỳnh Thị Lầu 1937 TDP Tài Năng 
sức khoẻ yếu, thường xuyên đau 

ốm 

500.000 

54 Nguyễn Thị Nở 1955 TDP Tài Năng Tai biến 500.000 
55 Phạm Văn Đôn 1949 TDP Uy Năng Bệnh tim 500.000 
56 Phạm Thị Sự 1953 TDP Uy Năng neo đơn 500.000 
57 Phạm Thị Hu 1922 TDP Uy Năng Tai biến nằm 1 chỗ 500.000 
58 Phạm Thị Xuỷ 1912 TDP Uy Năng Nằm 1 chỗ 500.000 

59 Phạm Thị Bị 1936 
TDP Đồng 

Chùa 
Nằm 1 chỗ 

500.000 

60 Phạm Thị Chể 1953 
TDP Đồng 

Chùa 
Đau nặng 

500.000 

61 Phạm Thị Ghêm 1954 
TDP Đồng 

Chùa 
Thường xuyên đau ốm 

500.000 

62 Phạm Đức Trinh 1920 
TDP Nước 

Trinh 
Nằm 1 chỗ 

500.000 

63 Phạm Thị Ra 1948 
TDP Nước 

Trinh 
Nằm 1 chỗ 

500.000 

(danh sách này có 63 người) 
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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THĂM TẶNG QUÀ  
nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND thị trấn Ba Tơ) 

 

Đối tượng được thăm tặng từ nguồn quỹ Khuyến học: 

 

TT Họ và trẻ em Năm sinh Nơi ở Đối tượng 
Mức hỗ trợ 

(đồng) 

1 Phạm Minh Tuyến 06/6/2018 
TDP Đồng 

Chùa 
hộ nghèo 500.000 

2 Phạm Thuỳ Dung 05/9/2018 
TDP Đồng 

Chùa hộ nghèo 500.000 

3 Phạm Ánh Tuyết 09/6/2017 
TDP Đồng 

Chùa hộ nghèo 500.000 

4 Phạm Minh Pháp 20/01/2017 
TDP Nước 

Trinh hộ nghèo 500.000 

5 Phạm Thị Quyến 21/10/2016 
TDP Nước 

Trinh hộ nghèo 500.000 

6 Phạm Bảo Thiên 31/3/2016 
TDP Nước 

Trinh hộ nghèo 500.000 

7 Phạm Thị Bình 06/9/2015 
TDP Đồng 

Chùa hộ nghèo 500.000 

8 Phạm Thị Uyên Trang 31/3/2015 
TDP Đồng 

Chùa hộ nghèo 500.000 

9 
Phạm Thị Thanh 

Trương 
24/02/2014 

TDP Đồng 

Chùa hộ nghèo 500.000 

10 Phạm Văn Luyện 29/6/2013 
TDP Nước 

Trinh hộ nghèo 500.000 

11 Phạm Văn Đân 31/5/2018 TDP Kon Dung 

lớp 1B, Hộ cận nghèo, mẹ bị 

bệnh, hằng tuần phải nhập viện 

chạy thận. Cha Phạm Văn Đé 

500.000 

12 Đặng Minh Khánh 19/10/2018 TDP Đá Bàn 

lớp 1E, Gia đình thuộc diện hộ 

nghèo, bố mẹ li dị và không có 

công việc ổn định. Cha Đặng 

Minh Mỹ 

500.000 

13 Lê Võ Khánh Viên 30/4/2017 
TDP Nam Hoàn 

Đồn 

lớp 2D, Cận nghèo: Gia đình khó 

khăn, nhà đông con, bố mẹ đi làm 

ăn xa, ở với bà. Ông ngoại Võ Sĩ 

Mẹo 

500.000 

14 Phạm Thị Thanh Nhã 03/4/2016 TDP Đá Bàn 

lớp 3A, Hộ cận nghèo: Gia đình 

khó khăn, thiếu thốn. Cha Phạm 

Văn Thao 

500.000 

15 Phạm Thị Mai Hương 23/4/2016 TDP Uy Năng 

Lớp 3C, Hộ nghèo. Mẹ đơn thân 

nuôi 2 con ăn học ,mẹ làm kinh tế 

chính. Mẹ Phạm Thị Loan 

500.000 

16 Phạm Quốc Cường 24/12/2016 TDP Kon Dung 

Lớp 3 D, Cận nghèo: mẹ thường 

xuyên bị bệnh, không có khả 

năng lao động. Cha Phạm Văn 

Bay 

500.000 

17 Phạm Thị Sang 30/4/2014 TDP Kon Dung 

Lớp 4A, Cận nghèo: Gia đình 

khó khăn, thiếu thốn. Cha Phạm 

Văn Nung 

500.000 

18 Phạm Văn Bảo 15/11/2013 TDP Đá Bàn 

Lớp 4D, Hộ nghèo: Gia đình khó 

khăn, thiếu thốn. Mẹ Phạm Thị 

Sương 

500.000 



19 Phạm Thị Kim Sung 25/3/2015 TDP Kon Dung 

Lớp 4E, Hộ nghèo: Gia đình khó 

khăn, thiếu thốn. Mẹ Phạm Thị 

Lếch 

500.000 

20 
Phạm Thị Xuân 

Thuyên 
21/6/2014 TDP Đá Bàn 

Lớp 5A, Nghèo: Gia đình khó 

khăn, thiếu thốn. Cha Phạm Văn 

Bố 

500.000 

21 Phạm Thị Điệp 02/3/2014 TDP Kon Dung 
Lớp 5C, Cận nghèo: Mẹ bệnh nan 

y. Mẹ Phạm Thị Lươi 
500.000 

(danh sách này có 21 học sinh) 
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